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GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên môn học: Triết học Câu-xá

2. Mã số môn học: 303TH
3. Cấu trúc môn học:
a. Tổng số tiết: 72 tiết

b. Số tiết lý thuyết: 

c. Số tiết thực hành: 

d. Số tiết bài tập, thảo luận: 
4. Điều kiện tiên quyết:
5. Tóm tắt mục tiêu môn học: Giúp sinh viên nắm bắt được triết học Hữu bộ.
6. Đối tượng: Tăng Ni Học Viện Phật giáo và Cao Đẳng Phật học
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

GIỚI THIỆU LUẬN CÂU-XÁ
I. LỊCH SỬ

A. Sự hình thành

B. Giải thích thuật ngữ

C. Tác giả

II. VĂN CHƯƠNG A-TỲ-ĐÀM
A. 7 tác phẩm của Thượng-tọa bộ

B. 7 tác phẩm của Nhất-thiết-hữu bộ

C. Câu-xá luận

1. Lý do tạo luận

2. Kết cấu bộ luận Câu-xá

3. Câu-xá sở thuộc:

a. Kinh

b. Luận

4. Câu-xá lưu truyền:

a. Ấn Độ

b. Trung Quốc

c. Nhật Bản

III. TRIẾT HỌC

A. Phân pháp

B. Thuyết nhân quả

C. Thuyết tam thế thật hữu

D. Thuyết cực vi

E. Chủ trương Niết-bàn

F. Phá ngã

IV. ĐẠI Ý CÁC PHẨM LUẬN CÂU XÁ

A. Phẩm 1 Phân biệt giới
B. Phẩm 2 Phân biệt căn

C. Phẩm 3 Phân biệt thế gian
D. Phẩm 4 Phân biệt nghiệp
E. Phẩm 5 Phân biệt tuỳ miên
F. Phẩm 6 Phân biệt Hiền Thánh
G. Phẩm 7 Phân biệt trí
H. Phẩm 8 Phân biệt định
I. Phẩm 9 Phá ngã
V. KẾT LUẬN

Phẩm Phân Biệt Giới

I. GIỚI THIỆU

II. Pháp hữu lậu và vô lậu

A. Giải thích danh từ hữu vi và hữu lậu

1. Pháp hữu vi

2.Pháp hữu lậu

3. Phân tích các uẩn 

4. Ý nghĩa sắp xếp các uẩn 

5. Thiết lập 3 khoa: Uẩn, xứ, giới 

B. Pháp vô lậu

1. Hư không vô vi

2. Trạch diệt vô vi

3. Phi trạch diệt vô vi

C. Ý nghĩa việc thiết lập 3 khoa
III. KẾT LUẬN


Phẩm Phân Biệt Căn

I. ĐẠI Ý

II. NỘI DUNG

A. Nói về 22 căn 

B. Ý nghĩa các pháp câu sinh (hỗ tương sinh khởi)
C. Tính chất của các pháp (câu sinh) hỗ tương sinh khởi
1. Tích chất hỗ tương sinh khởi của sắc pháp

2. Tánh chất hỗ tương sinh khởi của tâm, và tâm sở
D. Thuyết nhân quả

1. Sáu nhân

2. Bốn duyên

3. Năm quả

III. KẾT LUẬN

Phẩm Phân Biệt Thế Gian

I. Đại ý

II. Nội dung

A. Khái quát về quan niệm thế gian 

B. Các cõi
C. Lưu chuyển
D. Vô ngã, duyên khởi
E. Sự thành hoại của thế gian
1. Hạn lượng thế giới

2. Thể chất của thế giới
3. Thời kỳ thành hoại của thế giới
4. Trạng thái khi thế giới trụ, hoại, và trống không
III. Kết luận
Phẩm Phân Biệt Nghiệp

I. Đại ý

II. Nội dung

A. Định nghĩa 

B. Nghiệp trong Câu-xá

C. Nghiệp được nói trong các kinh

D. Nguyên nhân hành động

E. Nghiệp và kết quả

G. Nghiệp trong các bản sớ giải

H. Bồ-tát hành thiện

I. Ba hành động công đức
III. KẾT LUẬN

Phẩm Phân Biệt Tùy Miên

I. Đại ý

II. Nội dung

A. Các loại tuỳ miên 

B. Tuỳ phiền não/chi mạt hoặc
C. Tính chất của tuỳ miên
D. Yếu tố phát sinh phiền não
E. Phương pháp dứt trừ phiền não
1. Biết tánh chất của hoặc

2. Hiểu thật tướng của các pháp
III. Kết luận

Phẩm Phân Biệt Hiền Thánh

I. ĐẠI Ý

II. NỘI DUNG

A.Tính chất của Thánh đạo

B. Nhị đế

C. Tứ đế

D. Tứ thiện căn

E. Quả vị

III. KẾT LUẬN
Phẩm Phân Biệt Trí

I. ĐẠI Ý

II. NỘI DUNG

   A. Đặc tính các lọai trí

    B. Hành tướng của trí
   C. Công đức nhờ chứng đắc trí

1. Công đức riêng

2. Công đức phổ thông


III. KẾT LUẬN

Phẩm Phân Biệt Định

I. ĐẠI Ý

II. NỘI DUNG

A. Các định 

1. Bốn tịnh lự
2.  Bốn định vô sắc
3. Tám đẳng chí
4. Bốn tịnh định
B.  Công đức nhờ thành tựu định
1. Bốn vô lượng tâm 

2. Tám giải thóat 
3. Tám thắng xứ
4. Mười biến xứ
III. KẾT LUẬN

Phẩm Phá Ngã

I. ĐẠI Ý

II. NỘI DUNG

A. Nguồn gốc

B. Khái niệm về ngã trong giai đoạn Phệ-đà

C. Khái niệm vô ngã trong Phật giáo
D. Bác bỏ chấp ngã của Độc-tử bộ

1. Lý luận 

2. Theo kinh điển

E. Bác bỏ ngã của các triết gia
G. Bác bỏ ngã của Số luận
III. KẾT LUẬN
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